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MỞ ĐẦU 

1. Đặt vấn đề 

Cây đậu xanh [Vigna radiata (L.) Wilczek] là một loại cây công nghiệp 

quan trọng của nền nông nghiệp châu Á, có giá trị dinh dƣỡng và kinh tế cao. 

Về mặt dinh dƣỡng, hạt đậu xanh là nguồn thực phẩm giàu đạm (khoảng 24% 

– 28 %), chứa 1,3% lipid, glucid 60 % và các chất khoáng nhƣ Ca, Fe, Na... 

Cùng nhiều loại vitamin tan trong nƣớc nhƣ A, B1, B2, C... Hệ thống rễ cây 

đậu xanh có những nốt sần ở rễ, trên nốt sần có chứa các vi khuẩn cố định 

đạm giúp tăng giá trị dinh dƣỡng cho đất. 

Ở nƣớc ta, cây đậu xanh là một trong những cây trồng truyền thống, có 

khả năng cung cấp dinh dƣỡng cao, dễ tiêu hoá, là cây phân xanh, cải tạo đất 

trống xói mòn, chính vì vậy cây đậu xanh là một trong ba cây công nghiệp 

ngắn ngày chính, sau lạc, đậu tƣơng. Nƣớc ta có nhiều thuận lợi để phát triển 

sản xuất nông nghiệp song cũng có nhiều cơ hội tốt để sâu hại phát sinh phát 

triển và phá hại nghiêm trọng các loại cây trồng ngoài đồng ruộng cũng nhƣ 

trong kho bảo quản sau thu hoạch. Sau khi thu hoạch nếu không có sự bảo 

quản hoặc bảo quản không tốt sẽ làm nông sản hao hụt rất lớn cả về số lƣợng 

và chất lƣợng. Nguyên nhân dẫn đến sự hao hụt đó là sâu mọt hạt, chúng 

không những làm thiệt hại về số lƣợng nông sản, làm giảm chất lƣợng, giảm 

giá trị thƣơng phẩm, gây mùi khó chịu, mầu sắc không bình thƣờng mà còn là 

nguyên nhân ảnh hƣởng tới sức khoẻ ngƣời tiêu dùng.  

Hiện nay trong các kho dự trữ đậu đỗ đang bị các loài sâu mọt gây hại 

nhƣ: Mọt đậu xanh Callosobruchus chinensis (L.), mọt đậu đỏ Bruchus 

quadrimaculatus, mọt đậu nành Ancanthoscelides obtectus, mọt đậu tằm 

Bruchus rufimanus. Đặc biệt là Mọt đậu xanh Callosobruchus chinensis (L.) 

thuộc họ Bruchid, bộ Coleoptera, đây là loài dịch hại chủ yếu và nguy hiểm. 

Chúng không những gây hại trong kho dự trữ mà chúng còn lan truyền và gây 
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hại cả ở ngoài đồng ruộng. Mọt đậu xanh gây hại trên các loại đậu: Đậu xanh, 

đậu tằm, đậu đũa, đậu Hà Lan, đậu đen trong đó hại nặng nhất là đậu xanh. Sự 

thiệt hại do chúng gây ra là rất lớn, làm ảnh hƣởng đến nền kinh tế quốc dân, 

do đó công tác phòng trừ sâu mọt đậu nói chung và mọt đậu xanh nói riêng 

đang là một vấn đề cấp thiết cần đƣợc quan tâm nghiên cứu. Chính vì vậy, 

việc chọn tạo các giống đậu xanh có năng suất cao, chất lƣợng tốt, có khả 

năng chống chịu sâu bệnh, côn trùng đáp ứng nhu cầu thực tiễn là nhiệm vụ 

cần thiết đối với ngành chọn giống đậu xanh. 

Trong những năm gần đây, có một số công trình nghiên cứu về khả năng 

kháng côn trùng, kháng nấm, kháng virus đã đƣợc tiến hành trên một số loại 

cây trồng khác nhau. Các nghiên cứu đều thống nhất rằng đặc tính kháng mọt 

hại hạt của cây trồng rất phức tạp và có liên quan đến gen defensin 1 (DEF1). 

DEF1 ở thực vật ức chế sự phát triển của một loạt các loại nấm, một số loại 

virus, một số loại côn trùng gây hại lƣơng thực. Tuy nhiên, các nghiên cứu về 

mối liên quan giữa đặc điểm sinh lí, hoá sinh và sinh học phân tử của gen 

DEF1 với khả năng kháng mọt gây hại ở hạt đậu xanh còn ít đƣợc công bố. 

Xuất phát từ những cơ sở trên, chúng tôi lựa chọn và tiến hành nghiên 

cứu đề tài “Nghiên cứu đặc điểm của gen defensin phân lập từ cây đậu 

xanh (Vigna radiata L. Wilczek)”. 

2. Mục tiêu của đề tài 

Xác định đƣợc trình tự cDNA DEF1 phân lập từ cây đậu xanh 

tạo nguyên liệu phục vụ thiết kế vector chuyển gen kháng mọt ở đậu xanh. 

3. Nội dung nghiên cứu 

3.1. DEF1 ; 

3.2. DEF1 

VN6; 

DEF1 

; 


